ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Ma trận đề
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện lịch sử/ Thơ Đường luật.
	Số câu
	2
	1
	1
	
	4

	
	
	
	Số điểm
	2,0
	1,0
	1,0
	
	4,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	20%
	10%
	10%
	
	40%

	2
	Viết
	Đoạn văn nghị luận xã hội.
	Số câu
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1

	
	
	
	Số điểm
	0,25
	0,25
	1,0
	0,5
	2,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	2,5%
	2,5%
	10%
	5%
	20%

	
	
	Viết bài văn kể lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa/ Viết bài văn phân tích một tác phẩm (thơ thất ngôn bát cú hoặc thất ngôn tứ tuyệt).
	Số câu
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	
1

	
	
	
	Số điểm
	0,25
	1,25
	1,5
	1,0
	
4,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	2,5%
	12,5%
	15%
	10%
	40%

	Tổng điểm
	2,5
	2,5
	3,5
	1,5
	10

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	35%
	15%
	100%

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	100



II. Bản đặc tả
	
TT
	
Chương/
Chủ đề
	
Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao

	1
	Đọc hiểu
	1.1 Truyện lịch sử.
	Nhận biết:
- Nhận biết đề tài, bối cảnh, chi tiết tiêu biểu.
- Nhận biết được nhân vật, cốt truyện, tình huống, các biện pháp xây dựng nhân vật.
Thông hiểu: 
- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện. 
- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.
Vận dụng:
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
	2TL
	1 TL

	1 TL

	

	
	
	1.2. Thơ Đường
	Nhận biết: 
Nhận biết được thể thơ, chỉ ra được số câu, số chữ, niêm, luật, đối, cách gieo vần, nhịp điệu và một số hình ảnh tiêu biểu trong bài thơ. 
Thông hiểu:
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ. 
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.
- Phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuật thơ trào phúng; vai trò, ý nghĩa của một số yếu tố hình thức thơ Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.
Vận dụng:
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ.
- Bày tỏ cảm nhận, quan điểm riêng về ý nghĩa, giá trị tư tưởng, hoặc tính sáng tạo trong bài thơ.
- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ.
	
	
	
	

	2
	Viết
	2.1. Viết đoạn văn NLXH (khoảng 150 chữ)

	Nhận biết: 
 - Xác định được đoạn văn nghị luận xã hội.
 - Nhận biết được vấn đề nghị luận trong đề bài (ví dụ: tình mẫu tử, tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn…)
- Xác định được các yếu tố cơ bản của đoạn văn: luận điểm, lí lẽ,  dẫn chứng.
Thông hiểu: 
- Hiểu được cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội, lập luận chặt chẽ, đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Hiểu được mục đích, ý nghĩa của nghị luận xã hội (giúp bày tỏ quan điểm, rèn tư duy phản biện, sống có trách nhiệm).
 - Giải thích được ý nghĩa của vấn đề xã hội đặt ra trong đề bài.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic cho luận điểm.
Vận dụng:
- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để tạo lập được một đoạn văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh theo yêu cầu.
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức nghị luận với miêu tả, biểu cảm,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Cách trình bày mạch lạc, luận điểm rõ ràng, văn phong trong sáng, cách viết sáng tạo thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết.
	1/4*
TL
	1/4*
TL
	1/4*
TL
	1/4*
TL

	
	
	2.2. Viết bài văn.   
2.2.1. Viết bài văn tự sự (kể lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) 
 
	Nhận biết:  
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản tự sự.
- Xác định được ngôi kể, người kể chuyện, sự việc chính, trình tự kể trong một văn bản cụ thể.
Thông hiểu:
- Hiểu và triển khai vấn đề tự sự thành những ý phù hợp.
- Sắp xếp các sự việc theo một trình tự hợp lí, biết lựa chọn những chi tiết tiêu biểu để kể.
- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để tạo lập được một văn bản tự sự hoàn chỉnh theo yêu cầu.
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề kể chuyện đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề tự sự.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, bình luận…để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Cách trình bày mạch lạc, rõ ràng, văn phong trong sáng, cách viết sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề tự sự; có cách diễn đạt mới mẻ.
	1/4*
TL
	1/4*
TL
	1/4*
TL
	1/4*
TL

	
	
	2.2.2. Phân tích một tác phẩm văn học (thơ thất ngôn bát cú hoặc thất ngôn tứ tuyệt).
	Nhận biết:
- Nhận biết được đặc điểm của bài văn phân tích một tác phẩm văn học.
- Xác định được vấn đề nghị luận trong tác phẩm. 
- Biết cách trình bày bài văn theo cấu trúc ba phần, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của tác phẩm/đoạn trích.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm/đoạn trích.
-Thể hiện được sự đồng tình/không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm/đoạn trích).
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức  
nghị luận với miêu tả, biểu cảm,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm/đoạn trích; liên hệ, so sánh với các tác phẩm văn học khác.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	
	
	
	

	Tổng
	2,5
	2,5
	3,5
	1,5

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	35%
	15%

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%



* Ghi chú: Phần viết có 02 câu bao hàm cả 4 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề kiểm tra gồm 06 câu, 01 trang)




PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (4.0 điểm)
   Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
                                            Quanh năm buôn bán ở mom sông,
  	Nuôi đủ năm con với một chồng.
  	Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
  	Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
 	Một duyên hai nợ âu đành phận,
  	Năm nắng mười mưa dám quản công.
  	Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
  	Có chồng hờ hững cũng như không.
                                             (Thương vợ, Trần Tế Xương)
Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2. (1.0 điểm) Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
“Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông”
Câu 3. (1.0 điểm) Nêu nội dung của bài thơ.
Câu 4. (1.0 điểm) Từ nội dung của bài thơ, em hãy nêu những việc làm của mình để thể hiện tình cảm đối với mẹ.
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về tình mẹ.
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn kể lại một chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa mà em đã tham gia.
-----Hết-----
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN NGỮ VĂN 8
 (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang))



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	              ĐỌC HIỂU
	4,0 

	
	1
	Xác định được thể thơ: Thơ thất ngôn bát cú luật Đường. 
	1,0

	
	2

	HS xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ:
“Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông”
 Biện pháp tu từ đảo ngữ: thành phần vị ngữ (lặn lội, eo sèo) đứng trước chủ ngữ (thân cò, mặt nước).
Lưu ý: Nếu học sinh chỉ ra biệt pháp tu từ mà không nói rõ thành phần bị đảo thì cho 0,5 điểm
	


1,0



	
	3

	HS nêu được nội dung của bài thơ: Ca ngợi hình ảnh người vợ tần tảo, giàu đức hi sinh và thể hiện tình cảm thương yêu, quý trọng vợ của người chồng. 
(HS có thể diễn đạt khác nhưng đúng nội dung)
	
1,0

	
	4

	HS có thể trình bày theo hướng như sau: 
Trước sự vất vả, giàu đức hi sinh của người vợ, người mẹ trong bài thơ, em sẽ hành động:
- Biết ơn, trân trọng trước những nỗi vất vả, hi sinh của cha mẹ. 
- Quan tâm, chia sẻ với cha mẹ bằng những việc làm cụ thể, như: làm việc nhà, tâm sự khi cha mẹ buồn lòng…
- Ngoan ngoãn, cố gắng học tập tốt…
Lưu ý: HS có thể diễn đạt bằng những từ ngữ khác nhưng thể hiện được những việc làm đối với mẹ thì vẫn cho điểm tối đa. 
	
1,0







	II
	
	VIẾT
	6,0 

	
	1

	Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về tình mẹ.
	2,0

	
	
	1. Yêu cầu về kĩ năng: 
- Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng, đạo lý đúng và trúng yêu cầu đề bài.
- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, dẫn chứng sát thực có sức thuyết phục.
- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, vận dụng linh hoạt các thao tác viết đoạn văn nghị luận xã hội.
	
0,25

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức:
* Nêu vấn đề: Tình mẹ có ý nghĩa to lớn, quan trọng đối với mỗi con người.
* Giải thích vấn đề: 
- Tình mẹ là tình cảm của mẹ đối với con, là tình cảm tự nhiên, thiêng liêng và cao cả của con người.
- Mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng ta khôn lớn, trưởng thành.
* Phân tích, bàn luận vấn đề:
- Ý nghĩa của tình mẹ đối với mỗi con người:
+ Mẹ là người mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn.
+ Mẹ dạy ta học ăn, học nói, học những điều hay lẽ phải trong cuộc đời.
+ Mẹ hi sinh và dành tình yêu thương vô điều kiện với mỗi người con.
+ Lớn lên, mỗi lần vấp ngã ngoài cuộc đời, mẹ dang tay che chở.
+ Mẹ dõi theo từng bước ta đi trong cuộc đời: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.
- Nhiệm vụ, bổn phận của mỗi đứa con:
+ Thấu hiểu sự hy sinh của mẹ
+ Luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời cha mẹ.
+ Sống hiếu thảo, yêu thương, phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ về già.
* Mở rộng vấn đề:
- Tình mẹ là vô cùng cần thiết, qúy giá đối với mỗi con người. Thật hạnh phúc cho những ai có mẹ và còn mẹ, được sống trong tình yêu thương của mẹ.
- Thật bất hạnh, đáng thương cho những ai không còn mẹ và không được sống trong tình yêu thương của mẹ.
- Phê phán những đứa con bất hiếu, không nghe lời cha mẹ,…
* Bài học và liên hệ bản thân.
	
  0,25

 
 0,25


 


  0,5










0,25


0,25





0,25

	
	
2

	Viết bài văn kể lại một  chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa mà em đã tham gia.
	
4,0

	
	
	1. Hình thức và kỹ năng:
a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.	
b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.
c. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
d. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25


	
	
	2. Nội dung 
	3,5

	
	
	* Mở bài 
- Giới thiệu về chuyến đi.
- Nêu cảm nghĩ chung về chuyến đi.
* Thân bài 
1. Nêu những thông tin khái quát về chuyến tham quan (người tổ chức, thời gian, địa điểm, mục đích, hoạt động…)
2. Kể lại trình tự hoạt động:
- Sự việc bắt đầu.
- Sự việc tiếp diễn.
- Sự việc kết thúc.
(Lưu ý: Có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm)
* Kết bài: 
- Khẳng định ý nghĩa của chuyến đi.
- Nêu suy nghĩ, tình cảm sâu sắc của bản thân về hoạt động đã tham gia và rút ra bài học liên hệ bản thân.
Lưu ý: Trân trọng sự sáng tạo của học sinh
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--------Hết-------
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